
Rác không thể vứt bỏ ra sân thu rác.

4 thiết bị điện gia dụng (Là đối tượng trong Luật tái sản phẩm 
hóa của máy gia dụng đặc biệt)

Rác không cháy được (Những thứ có một 
cạnh dưới 60cm)

Rác không 
cháy được

●Sản phẩm thủy tinh　●Đồ gốm sứ　●Bình lọ đã vỡ
●Ô dù　●Các kim loại ngoài lon nhôm và lon thép
●Rác không cháy khác
Nhất định hãy sử dụng túi đựng rác không màu 
trong suốt hoặc bán trong suốt.
●Xe đạp (Có thể vứt ở dạng để nguyên hình)

Những thứ có dính dơ bẩn thì bỏ vào rác cháy được

Trung tâm sạch Ota-Shi hokasancho (”Clean Plaza”) 【Rác cháy được: Có phí】 Trung tâm tái chế Ota-Shi hokasancho (”Recycle Plaza”) 【Rác tài nguyên: Miễn phí, Rác không cháy được và rác cỡ to: Có phí】
Phòng trang bị môi trường 0276-33-7980,Thời gian tiếp nhận: 【Từ thứ hai đến thứ sáu (Ngoại trừ ngày lễ, ngày nghỉ)】 Sáng từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ, chiều từ 1 giờ đến 4 giờ 45 phút. 【Thứ bảy (Ngoại trừ ngày lễ, ngày nghỉ)】 Sáng từ 8 giờ 30 đến 12 giờ

Trung tâm vệ sinh Oizumi-Machi hokanicho (”Cleaning “Seisou”center”) 【Rác cỡ to (chỉ giới hạn rác gia đình): Miễn phí】Phòng trang bị môi trường 0276-63-1266 Thời gian tiếp nhận: 【Từ thứ hai đến thứ sáu (Ngoại trừ ngày lễ, ngày nghỉ), Thứ bảy của 
tuần thứ 3 hàng tháng】 Sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 1 giờ đến 4 giờ

Về cách phân loại và vứt bỏ 
rác tỉ mỉ thì ở đây

Có thể cài đặt ứng dụng 
phần mềm phân loại rác

Ủy ban Oizumi-Machi-Yakuba, Ban xây dựng đô thị, Phòng trang bị môi trường 0276-63-3111 

Nhất định hãy sử dụng túi đựng rác 
không màu trong suốt hoặc bán trong 
suốt.

Rác cháy được
●Mẩu giấy, rác tươi (Làm róc nước kỹ càng)
●Thảm lau chân, thảm trải sàn (Rộng đến 2 jo, tức 2 
tấm chiếu tatami hoặc khoảng 3.24m2)
●Chăn (Cuốn nhỏ lại rồi buộc gọn)
●Cành cây và vật liệu gỗ (Dưới kích cỡ 
đường kính 10cm × chiều dài 60cm)
●Bỉm (Không để dồn đọng mà chăm chỉ vứt ít một )
●Rác cháy khác (Độ dài dưới 60cm)

●Cành cây, thân, gốc rễ, vật liệu gỗ (Trường hợp có kích cỡ độ dài trên 60cm 
dưới 2m hoặc trường hợp có số lượng nhiều)
Để tái tạo năng lượng từ cành cây tỉa, hãy tự chở chúng đến Công ty tái chế. 
Lưu ý, không thể chở đến Trung tâm vệ sinh Oizumi-Machi hokanicho (Trash 
Disposal Facility).
Khi vận chuyển tới Công ty tái chế, hãy liên lạc trước cho Phòng trang bị môi 
trường (Kankyo Seibi Ka).

●Rác cỡ to (Những thứ trên 60 cm, một lần chỉ 
nhận một xe tải nhỏ.)
【Ví dụ】 Đồ nội thất như tủ..vv, chiếu tatami, bộ tiếp 
khách, giường..vv
●Máy vi tính

●Các loại đất hoặc đá　●Động cơ
●Nồi hơi　●Máy làm nông nghiệp
●Dầu máy　●Bình cứu hỏa
●Ắc quy của xe hơi..vv
●Những thứ khó xử lý khác

Ti-vi (ống cao áp cath-
ode, màn hình phẳng)

Máy điều hòa Tủ giữ 
lạnh, tủ 
đông 
lạnh

Máy giặt, máy 
sấy khô quần áo

【Phương pháp xử lý】
①Nhờ cửa hàng đại lý bán lẻ (Cần lệ phí tái chế và chi phí vận chuyển)
②Nhờ công ty xử lý (Công ty có giấy phép của thị trấn) (Cần phí tái chế và phí vận chuyển)
③Mua phiếu tái chế tại bưu điện, chở đến nơi giao dịch chỉ định (Cần lệ phí tái chế)
Nơi giao dịch chỉ định gần nhất　

●Tại Phòng trang bị môi trường để sử dụng hữu hiệu tài nguyên và để giảm thiểu rác, có thực hiện thu gom quần áo 
cũ, vải cũ, dầu ăn đã qua sử dụng.
【Quần áo cũ, vải cũ】 Hãy cho vào túi nhựa..vv và mang tới vào từ 8 giờ 30 phút sáng tới 5 giờ 15 phút chiều của các 
ngày thường trong tuần.【Dầu ăn đã qua sử dụng】 Hãy cho vào chai nhựa..vv và mang tới vào từ 8 giờ 30 phút sáng 
tới 5 giờ 15 phút chiều hàng ngày.
●Về việc xử lý bê tông lượng ít, khối bê tông thì hãy xin tư vấn của Phòng trang bị môi trường.
●Về rác thải từ các doanh nghiệp thì, rác cháy được tự chở đến Trung tâm sạch (Trash Disposal Facility), rác không 
cháy được tự chở đến Trung tâm tái chế (Trash Disposal Facility), hoặc hãy nhờ Công ty có giấy phép thu gom và 
vận chuyển chất thải thông thường để xử lý.

Những thứ phải tự vận chuyển đến Cơ sở xử lý rác 
(Trash Disposal Facilities)

Cành cây 
tỉa

Rác cháy 
được

Những thứ nhờ công ty

Các công ty nhận xử 
lý chủ yếu (Có phí)

Rác tài 
nguyên

Cách phân loại và cách vứt bỏ rác 
tài nguyên
Trường hợp vứt bỏ nhiều rác tài nguyên ngoài giấy ra thì hãy chở 
đến Trung tâm tái chế (Trash Disposal Facility).

Lon nhôm, lon thép (Chỉ giới hạn lon đựng đồ ăn đồ uống)
※Nhất định phải là lon rỗng Cho vào túi đựng màu 

xanh lá cây

Thứ bị dơ như dính dầu mỡ và dính bẩn thì bỏ vào rác không cháy được

Hộp lon thực 
phẩm như lon 
thực phẩm đóng 
hộp, lon sữa thì 
bỏ vào rác tài 
nguyên.

Bình xịt thì để 
vào thùng 
màu cam

Bình chai nhựa (Chỉ giới hạn đựng đồ ăn đố uống)
※Nhất định hãy tháo nắp và bóc màng tem dán bọc bên ngoài ra.

(Nắp và màng tem bằng nhựa thì hãy bỏ 
vào túi đựng màu tro)

Cho vào túi đựng màu xanh 
dương

Những thứ có dính dơ bẩn thì bỏ vào rác cháy được

Loại nhựa khác (Các loại bao bì bình hộp)
※Những thứ có mác nhựa khác ngoài chai nhựa và khay màu trắng.
【Ví dụ】 Hộp đựng dầu gội đầu, khay bằng chất liệu xốp có màu hoặc có 
tranh, túi bóng, hộp đựng trứng, tấm chất liệu xốp, màng tem dán bao bọc 
bên ngoài hoặc nắp của chai nhựa, chai nhựa đựng dầu ăn..vv

Túi đựng màu tro

Những thứ có dính dơ bẩn thì bỏ vào rác cháy được

Những thứ nguy hiểm
Bỏ vào thùng màu 
xanh nước

●Ống huỳnh quang, 
　bóng điện
●Nhiệt kế thủy ngân.
※Những đồ đã bị vỡ thì hãy cho vào túi 
　bóng trong suốt để vứt bỏ

●Bình xịt, bình ca-sét
※Không cần đục lỗ nhưng hãy dùng hết
●Bật lửa dùng một một lần
●Pin khô
●Pin lithium-ion※Những thứ không thể tháo ra 
khỏi đồ điện ..vv thì để nguyên thế mang đi vứt.

Bỏ vào thùng màu cam

Hộp giấy
●Hộp sữa    ●Hộp rượu, hộp nước hoa quả

Bỏ vào lưới màu 
xanh dương

Những thứ ở phía trong có dán giấy bạc và những thứ có 
dính dơ bẩn thì bỏ vào rác cháy được

Khay màu trắng (Chất liệu xốp khi vỡ phát tiếng Palít)
Bỏ vào lưới màu 
trắng

Chai bình thủy tinh (Chỉ giới hạn đựng đồ ăn đồ uống)
※Nhất định tháo nắp, làm rỗng bên trong Bỏ vào thùng theo màu

Chai bình không 
màu trong suốt

Chai bình màu 
nâu

Chai bình màu 
khác

Những thứ có dính dầu mỡ và dơ bẩn thì bỏ vào rác không cháy được

Giấy báo cũ, tạp chí cũ, hộp cát-tông, vải cũ, giấy khác
※Không sử dụng băng dính
●Báo ●Tạp chí, 

　sách..vv
●Hộp cát-tông ●Vải cũ (Chỉ giới 

　hạn bông)

Căn chỉnh kích thước, buộc bó theo hình chữ thập bằng dây giấy.

●Giấy khác (Giấy gói giấy bọc, tờ bướm, sổ tay, hộp giấy của bánh kẹo..vv, 
　túi giấy..vv)

Kẹp ở giữa của tạp chí Bỏ vào túi giấy

Kẹp vào giữa tạp chí, cho vào túi giấy, buộc bó theo hình chữ thập bằng 
dây giấy để bỏ ra sân thu rác. ※Hãy đừng kẹp vào giấy báo

Những thứ có dính dơ bẩn, những thứ có mùi nặng, giấy bạc, giấy có dán giấy 
bạc, giấy than, giấy cảm nhiệt, giấy in ấn bằng bàn ủi thì bỏ vào rác cháy được

Giờ làm việc: Từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 15 phút chiều (Ngoại trừ các ngày thứ 
bảy, chủ nhật, ngày lễ, cuối năm đầu năm)

Tel:0276-62-7836
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Fujita Shoten, Kiryu-shi Sakaino-cho 7-1813-57, 
Tel:0277-43-5283


